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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài:

Ở Tiểu học, môn Toán có một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là môn khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới thực, có một hệ thống kiến thức cơ bản và phương pháp nhận thức rất cần thiết cho đời sống, sinh hoạt lao động. Đó cũng là công cụ rất cần thiết để học các môn học khác, ngoài ra toán học nó còn giúp phát triển tư duy cho học sinh. Đây là môn học chiếm nhiều thời gian nhất trong toàn bộ chương trình học. Môn toán góp phần quan trọng trong việc rèn luyện ph​ương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận để phát triển tính lôgíc, bồi d​ưỡng và phát triển nhiều thao tác trí tuệ cần thiết để nhận thức thế giới hiện thực, trừu tư​ợng hoá, khái quát hoá, kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, dự đoán, chứng minh. 

  Nói đến toán học thì ta không thể không nhắc đến mảng kiến thức về hình học, đây là phần có vai trò rất quan trọng trong môn toán. Thực tế, những kiến thức về hình học đối với học sinh tiểu học là những kiến thức khó, trừu tượng. Xuất phát từ vị trí của môn toán và tầm quan trọng của việc dạy hình học cùng với nhu cầu đặt ra là đổi mới ph​ương  pháp dạy học môn toán ở tiểu học, dạy thế nào để giúp học sinh tự chiếm lĩnh đ​ược kiến thức mới, phát huy đ​ược tính tích cực chủ động, sáng tạo và năng lực của học sinh. 

Hình học là mảng kiến thức khá trừu tượng đối với các em cho nên việc cắt, ghép hình để hình thành khái niệm tính diện tích là công việc rất khó khăn. Để phù hợp với tư duy trực quan của lứa tuổi, việc ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép trong dạy các bài toán về diện tích phải trải qua nhiều bước khác nhau, trong đó chủ yếu là dựa vào kĩ thuật cắt, ghép để hình thành công thức tính diện tích.

Với mong muốn nâng cao hiệu quả trong dạy học môn Toán phần hình học lớp 4, 5 nhằm phát triển năng lực tư duy toán học cho HS, tôi đã nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong dạy các bài toán về diện tích hình học nhằm phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4, 5”.

2. Mục đích của đề tài:

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy - học nói chung và chất lượng dạy học môn toán nói riêng, việc nghiên cứu đề tài này của tôi nhằm tìm ra các biện pháp giúp học sinh ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong dạy các bài toán về diện tích hình học. Đồng thời phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề trong việc ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong dạy các bài toán về diện tích hình học ở lớp 4, 5.

3. Đối tượng nghiên cứu:

      Các biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học môn Toán hình lớp 4, 5.
4. Phạm vi nghiên cứu:

      - Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học Toán hình ở tiểu học.

      - Đối tượng khảo sát và thực nghiệm: Học sinh lớp 5A6
 trường Tiểu học Long Biên - Q. Long Biên - TP Hà Nội
      - Thời gian nghiên cứu từ 9/2021 đến 5/2022

5. Phương pháp nghiên cứu:

     - Phương pháp điều tra, khảo sát               - Phương pháp phân tích, tổng hợp

     - Phương pháp thực nghiệm                      - Phương pháp thống kê

B. NỘI DUNG


I. Cơ sở lí luận

Mục tiêu của môn Toán trong CTGDPT 2018 là góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho HS; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để HS được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn. Mảng toán hình học giúp HS phát triển các kĩ năng thực tế thiết yếu; cung cấp cho HS kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản về hình học, tạo cho HS khả năng suy luận, kĩ năng thực hiện các chứng minh toán học, góp phần vào phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo toán học và trí tưởng tượng không gian.

Vì vậy, GV cần chủ động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho HS lớp 4, 5 nhằm giúp các em vận dụng kĩ thuật cắt, ghép hình để nắm chắc cách giải toán các bài toán hình học ở bậc Tiểu học và tiếp cận CTGDPT 2018, có hành trang vững chắc, bước chuyển tiếp nhịp nhàng lên lớp 6 THCS.

II. Cơ sở thực tiễn

Hình học là một môn khoa học sinh động, luôn phát triển, những kiến thức về hình học đối với HS tiểu học là những kiến thức khó, trừu tượng. Mặt khác, trong CTGDPT 2018 và ngoài thực tế có những bài toán yêu cầu biến đổi hình dạng các hình hình học, đòi hỏi cắt và ghép theo những điều kiện cho trước để được các hình theo yêu cầu. Hơn nữa, tài liệu về xây dựng dạng toán cắt ghép hình chưa phong phú, các thao tác của HS còn chậm, các em chỉ tập trung vào việc nhớ kiến thức, công thức, quy tắc, rèn kĩ năng tính toán hay trình bày lời giải toán, … nên hiệu quả việc dạy học các hoạt động cắt ghép hình để tính diện tích còn nhiều hạn chế. 

III. Một số khái niệm và quan điểm


1. Năng lực toán học 

Theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT: “Môn Toán góp phần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực toán học (biểu hiện tập trung nhất của năng lực tính toán) bao gồm các thành phần cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.”. 

          2. Tầm quan trọng của cắt ghép hình trong dạy các bài toán về diện tích hình học nhằm phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4, 5:

Việc thực hiện cắt, ghép hình trong dạy học yếu tố hình học cho HS lớp 4, 5 có vai trò quan trọng, vì:

- Đảm bảo tính vừa sức, tính sư phạm trong dạy học vì việc thực hiện hoạt động biến đổi này phù hợp với đặc điểm tư duy từ cụ thể (cắt hình) sang trừu tượng (ghép hình) của HS cuối cấp tiểu học. Thông qua các thao tác cắt, ghép hình HS có thể hiểu các khái niệm, định nghĩa về các đối tượng hình học dễ dàng hơn, thực tế hơn thay vì chỉ nghe giáo viên giảng.

- Giúp HS linh hoạt trong việc tạo ra các đối tượng hình học bằng các kĩ thuật cắt, ghép khác nhau. Từ đó, HS có nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa các hình, các công thức tính toán liên quan từ đó áp dụng tốt vào việc giải các bài tập có yếu tố hình học.

- Đây là một biện pháp hiệu quả để tăng hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích cực, tính sáng tạo của các em trong học yếu tố hình học, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học.

- Thông qua các hoạt động này, HS được rèn luyện tính cẩn thận, sự khéo léo của đôi tay và sự sáng tạo của trí óc. Vận dụng linh hoạt các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp,…

IV. Thực trạng việc ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong dạy các bài toán về diện tích hình học nhằm phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4, 5.

1. Về phía giáo viên

Qua thực tế tổ chức dạy mảng cắt, ghép hình học của bản thân và tìm hiểu các đồng nghiệp, tôi nhận thấy về phía GV có một số ưu điểm, tồn tại sau.

1.1.  Ưu điểm:

      
- GV đã tìm hiểu và được bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức kĩ năng và phương pháp tổ chức dạy học môn Toán.


- Có ý thức tổ chức chuẩn bị và sử dụng đồ dùng, tư liệu phục vụ nội dung bài dạy, tổ chức nhiều hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí

của HS.
1.2. Tồn tại

     - Trong quá trình giảng dạy, một số giáo viên chưa phát huy hết tính tích cực, sáng tạo của học sinh, đôi lúc giáo viên còn làm thay cho học sinh.

     - Một số GV còn dạy HS ghi nhớ các công thức tính diện tích trong sách mà không thực hiện việc cắt, ghép để hình thành khái niệm tính diện tích.

2. Đối với học sinh:

- HS Tiểu học chủ yếu tư duy “trực quan” và “cụ thể”, trong khi đó các bài toán về hình học đòi hỏi HS phải linh hoạt phối hợp nhiều thao tác từ nghiên cứu hình vẽ, tư duy, tưởng tượng cắt ghép, tìm mối quan hệ giữa các dữ kiện... nên các em còn gặp nhiều khó khăn khi giải các bài toán này.

- HS chỉ nhớ công thức và quy tắc tính diện tích các hình, chú trọng rèn kĩ năng tính toán hay trình bày lời giải nên rất khó giải được các bài toán cần phải thực hiện thêm kĩ thuật cắt, ghép hình.

- Các bài về cắt, ghép hình trong SGK chỉ đáp ứng được yêu cầu cốt lõi trong tính diện tích các hình, trong khi đó các bài toán thực tế hay đề thi của các cuộc thi Toán trong nước và Quốc tế (mà hiện nay HS tham gia rất đông đảo) luôn có các dạng bài cần sử dụng linh hoạt nhiều kĩ thuật cắt, ghép hình để giải nên cũng gây nhiều khó khăn cho HS khi tham gia thi. 


Năm học 2021 - 2022, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 5A5. Vào tháng 4 năm học 2021 - 2022, tôi đã tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hứng thú, tích cực, chủ động trong học tập môn Toán hình của học sinh lớp 5A5 (thực nghiệm) và 5A7 (đối chứng). Kết quả như sau:

	Lớp
	Tổng số học sinh
	Hứng thú, tích cực với tiết học
	 Chưa hứng thú, chưa tích cực với tiết học

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	5A5 (thực nghiệm)
	56
	25
	44,6
	31
	55,4

	5A7 (đối chứng)
	47
	26
	55,3
	21
	44,7


V. Biện pháp sử dụng:

Từ thực trạng trên, qua quá trình nghiên cứu và thực tế, để tăng hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích cực, tính sáng tạo của các em trong học yếu tố hình học, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học, tôi đã thực hiện các biện pháp sau:

Biện pháp 1: Dạy học sinh nắm chắc kĩ thuật cắt, ghép hình để xây dựng công thức tính diện tích các hình ở lớp 4, 5:

- Cơ sở để thực hiện các bài toán này là: Dựa vào cách tính diện tích các hình đã học để tìm ra cách tính diện tích hình mới thông qua việc cắt, ghép hình, (Phụ lục 1):
+ Dựa vào cách tính diện tích hình chữ nhật để tìm ra cách tính diện tích hình bình hành, diện tích hình thoi (lớp 4) và diện tích hình tam giác (lớp 5).

+ Dựa vào cách tính diện tích hình tam giác để tìm ra diện tích hình thang (lớp 5).
=> Kết luận: Như vậy rõ ràng, thông qua các thao tác thực hành cắt ghép hình, HS sẽ nắm được bản chất về cách tính diện tích các hình; từ đó hiểu rõ và nắm chắc các công thức, quy tắc tính diện tích của chúng. 
Biện pháp 2. Dạy HS vận dụng kĩ thuật cắt, ghép hình để giải các bài toán hình học: 
Trong các tiết dạy, để giúp học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, tính chủ động, tích cực và tự giác trong học tập, tôi đã linh hoạt vận dụng các PPDH tích cực như phương pháp quan sát, thực hành thí nghiệm, bàn tay nặn bột,…
        * Phương pháp chung để giải bài toán cắt, ghép hình gồm 3 bước:

Bước 1: Xác định kích thước, diện tích của hình ban đầu.

Bước 2: Xác định hình dạng (cạnh, góc), kích thước, diện tích của hình lúc sau (dựa vào nguyên tắc diện tích của một hình bằng tổng diện tích các hình tạo nên nó)
Bước 3: Cắt và ghép hình thích hợp theo yêu cầu đề bài       

a. Các bài toán về ghép hình:

+ Từ những hình đã cho ghép thành hình mới để nhận diện hình. 
+ Từ những hình đã cho ghép thành hình mới để tính diện tích, chu vi. 
       b. Các bài toán về cắt hình:

+ Từ hình đã cho cắt thành các hình mới theo yêu cầu. 
+ Từ hình đã cho cắt thành các hình mới để thuận tiện trong việc tính diện tích. 
c. Các bài toán về cắt và ghép hình

- Cắt, ghép hình để nhận dạng hình.

- Cắt, ghép hình để đếm số lượng hình.
- Cắt, ghép hình để tính diện tích. 
d. Vận dụng trong giải bài toán nâng cao và các bài toán quốc tế: 

Cắt ghép hình là công cụ để giải toán, giúp HS phát triển năng lực tư duy, 
sáng tạo trong việc giải các bài toán nâng cao, toán quốc tế. Từ đó, giúp HS tự tin tham gia các sân chơi trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng môn toán nói riêng và chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung. 
e. Ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong tích hợp liên môn và hoạt động trải nghiệm

* Ứng dụng cắt, ghép hình trong tích hợp liên môn

Kĩ thuật cắt, ghép hình không chỉ được áp dụng trong khuôn khổ của môn Toán mà còn tích hợp ở những môn học khác đề giúp HS có kĩ năng vận dụng sáng tạo, đặc biệt làm cho các môn học đó thêm phần phong phú, hấp dẫn. Để thực hiện tích hợp liên môn khi dạy dạng bài hình học, tôi đã nghiên cứu, xây dựng kho học liệu theo các bước sau:

- Nghiên cứu chương trình các môn học khác, xác định các nội dung tương ứng có thể tích hợp.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Toán và các môn học khác lồng ghép nội dung tích hợp một các hợp lí, sáng tạo nhằm phát triển kĩ năng cắt ghép cho HS. 

* Ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong các hoạt động vận dụng - trải nghiệm; trong các tiết HĐTT, HĐNGCK. (Phụ lục 3)
Đây được coi là chìa khóa thực hiện việc học đi đôi với hành, học qua làm, học giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, hình thành các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi thông qua hoạt động. Tôi luôn hướng dẫn HS vận dụng cách cắt ghép được học trong SGK vào thực tế cuộc sống, tham gia các cuộc thi làm báo tường của trường, trang trí lớp chào mừng các ngày lễ trong năm....Tôi hướng dẫn HS vận dụng cắt ghép hình học để tạo nên những sản phẩm sinh động nhờ đó HS được trải nghiệm kiến thức hình học đã được học trong chương trình qua cuộc sống, hoạt động của trường. Từ đó kiến thức hình học của các em trở nên gần gũi, dễ hiểu và ứng dụng thiết thực vào thực tế.

Đây cũng là một biện pháp quan trọng rèn luyện phát triển trí tưởng tượng không gian, tư duy sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, tính cẩn thận, khoa học, nâng cao khả năng tư duy của HS, ứng dụng vào trong thực tiễn, từ đó hình thành năng lực sử dụng hình học của HS, bồi dưỡng được năng lực toán học của HS. 
Biện pháp 3. Vận dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong dạy học giúp tiếp cận chương trình cấp THCS của CTGDPT 2018 (Phụ lục 3)
- Trong chương trình lớp 6, phần kiến thức hình học trực quan của học kì 
1 là sự tiếp nối kiến thức hình học của chương trình lớp 4,5. Trong đó những kiến thức về hình học phẳng như xây dựng công thức tính diện tích, bài tập hình học đòi hỏi HS cần có kĩ năng về việc phân tích, cắt, ghép hình thành thạo đã học ở các lớp dưới.

- Hệ thống câu hỏi, bài tập xây dựng trong toàn bộ chương trình, nâng dần mức khó về tư duy: Học sinh chuyển từ nhận thức các đối tượng hình học với sự hỗ trợ của hình vẽ trực quan đến các khái niệm trừu tượng, các quan hệ trừu tượng trong hình học được khái quát bằng ngôn ngữ lời. Vì vậy, việc dạy học cho HS nắm chắc kĩ thuật cắt ghép hình để HS có thể giải quyết các bài tập là vô cùng quan trọng.
Biện pháp 4. Vận dụng phương pháp, hình thức dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
Phương pháp dạy học toán là cách thức tổ chức các hoạt động học toán cho học sinh, đó là định hướng đổi mới phương pháp dạy học sâu sắc nhất ở Tiểu học. Dạy học trong đổi mới giáo dục  phổ thông là dạy học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức mới, là dạy cách học cho học sinh. Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và sách giáo khoa tôi thiết kế các hoạt động dạy học nhằm tổ chức cho học sinh cùng tham gia, thực hiện nhiệm vụ học tập, giúp các em hình thành kiến thức qua chính các hoạt động đó. Không áp đặt, thông báo kiến thức sẵn có mà tổ chức hướng dẫn, tìm tòi, phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức. Tôi hướng dẫn để học sinh sử dụng vốn hiểu biết của mình để hình thành kiến thức mới một cách nhẹ nhàng, động viên học sinh tập suy nghĩ, tập diễn đạt, thực hiện hoạt động học tập theo cách riêng của mình.

Trong quá trình dạy học, học sinh là nhân vật trung tâm, được phát huy các phẩm chất tích cực, chủ động để chiếm lĩnh kiến thức dựới sự hướng dẫn, tổ chức, điều khiển của giáo viên. 
  Để “phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học”, “bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập”, có thể góp phần “phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất” của HS lớp 4, 5, định hướng dạy học môn Toán ở tiểu học cần vận dụng một cách đa dạng các hình thức tổ chức với các phương pháp dạy học; chú trọng thực hành, ứng dụng, gắn kết kiến thức đã học với thực tế cuộc sống hằng ngày của các em, với các môn học khác và các hoạt động giáo dục trong hay ngoài nhà trường; chú trọng tổ chức hoạt động tự học (cá nhân, cặp, nhóm, cả lớp, ở nhà…) cho HS. Đặc biệt hướng các em học tập - trải nghiệm, từ đó hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Cụ thể:
* Về phương pháp: Chuyển hình thức dạy học truyền thống thầy chủ động hướng dẫn học sinh tìm ra tri thức sang học sinh tự giác tổ chức các hoạt động học tập của mình. Học sinh biết hợp tác và thông qua sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm, học sinh hoàn toàn chủ động để khám phá và tìm ra tri thức. Học sinh tự đánh giá bản thân mình và được bạn bè đánh giá thông qua hoạt động nhóm.

* Về hình thức: Tôi thay đổi một số hình thức lên lớp mà trong đó giáo viên mang tính chủ đạo sang các hoạt động học sinh tự tổ chức các hoạt động học tập của cá nhân, nhóm, lớp... thông qua các lệnh.

 Ví dụ: Trong hoạt động hình thành cách tính diện tích các hình, tôi đã tiến hành như sau: Thay vì gọi một số học sinh đứng lên đọc công thức trong sách trước lớp hoặc quan sát hình ảnh cắt, ghép từ máy hoặc thao tác của cô giáo. Tôi cho các em thực hành cắt, ghép hình, HS có thể thảo luận cùng đưa ra cách làm, tự hoàn thành phần việc của mình. Sau đó, các em đổi chéo bài, kiểm tra lẫn nhau. Có điều gì còn thắc mắc, trưởng nhóm sẽ báo cáo trước lớp, các thành viên khác hoặc giáo viên cùng nhau giải quyết vấn đề.

Nếu như trước kia chỉ là giáo viên hỏi - học sinh trả lời thì nay tôi tổ chức cho học sinh trao đổi, thảo luận dưới nhiều hình thức: ngoài việc giáo viên hỏi - học sinh trả lời ra thì còn học sinh hỏi - học sinh khác trả lời hoặc học sinh hỏi - giáo viên trả lời,... Trong quá trình dạy cắt ghép, tôi luôn tôn trọng ý kiến của học sinh, giải đáp mọi ý kiến thắc mắc của học sinh dù là một ý kiến nhỏ. 

Với cách làm như vậy, tôi thấy tất cả học sinh trong lớp đều được hoạt động, vì vậy các em rất hứng thú tham gia vào thảo luận nhóm: thực hành, trao đổi ý kiến. Không chỉ những em có năng khiếu mà cả những em học chưa tốt trong từng nhóm cũng được chủ động tham gia, đều được rèn kĩ năng luyện tập thưc hành, rèn kĩ năng giao tiếp tự tin hơn, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình.

V. Kết quả thực hiện

Với việc áp dụng thường xuyên các biện pháp nói trên từ đầu năm học đến nay tôi đã thu được kết quả như sau:
Các tiết dạy môn Toán nói chung và dạng bài sử dụng cắt ghép hình trong giải toán về diện tích nói riêng không khí học tập rất sôi nổi, các em rất thích thú, hào hứng, mạnh dạn và tự tin. Nhiều HS có khả  năng tư duy và giải quyết vấn đề tốt trong việc vận dụng kĩ thuật cắt, ghép hình để tính diện tích, tự tin, tích cực tham gia các cuộc thi và các hoạt động liên quan đến môn Toán như: Violimpic, ITMC, AMO, ASMO... Cuối kì I, kết quả học tập môn Toán, các cuộc thi và các hoạt động của 47 HS lớp tôi như sau:

	Kết quả các
 nội dung
	Điểm
(Số HS tham gia)
	Cuối năm học

2021-2022
	Cuối HKI năm học 2022-2023

	
	
	Số lượng 
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Chất lượng

đại trà môn Toán
	9,10
	16 
	22,7%
	22
	50%

	
	7,8
	21 
	47,7%
	19
	43,2%

	
	5,6
	7
	29,5%
	3
	6,8%

	
	Dưới 5
	0
	0%
	0
	0%


1. Biểu thống kê chât lượng đại trà
	Kết quả các

 nội dung
	 Số HS tham gia
	Cuối năm học

2021-2022
	Cuối HKI năm học 2022-2023

	
	
	Số lượng 
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	AMO
	HS tham gia
	5
	11,4%
	15
	30,9%

	ASMO
	HS tham gia
	9
	20,5%
	12
	25,5%

	
	HS đạt giải
	4
	9,1%
	7
	14,9%

	ITMC
	HS tham gia
	1
	2,3%
	5
	10,6%


2. Biểu thống kê chât lượng tham gia các cuộc thi của HS 
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:

Hình học là một trong những thành phần rất quan trọng của toán học, vô cùng cần thiết cho việc tiếp thu các kiến thức cụ thể về không gian và các kĩ năng thực tế thiết yếu. Trong đó kĩ năng cắt ghép hình để giải các bài toán về diện tích nhằm tạo cho HS khả năng suy luận, thực hiện các chứng minh toán học, khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng không gian. Dạy học các hoạt động cắt, ghép hình đã được quan tâm đưa vào chương trình, SGK toán tiểu học hiện hành nhưng cần tiếp tục được nghiên cứu bổ sung, cập nhật. Bởi đó không chỉ là các hoạt động học tập toán đơn thuần mà đó còn là các hoạt động để HS thực hành, trải nghiệm giúp phát huy tối đa năng lực tư duy và giải quyết vấn đề của HS, làm cho HS có những niềm vui thích, niềm đam mê khi học toán. Để dạy học hình học ở tiểu học theo hướng tiếp cận CTGDPT 2018 nhằm phát triển năng lực cho HS đạt chất lượng, GV cần tăng cường tổ chức các hoạt động vẽ, cắt, ghép hình phù hợp.

       2. Khuyến nghị:
        Để chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng dạy – học môn Toán hình học thực sự có hiệu quả tôi xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến sau: 
2.1. Về phía Phòng GD&ĐT: 

       - Đối với những sáng kiến của GV trong ngành có giá trị áp dụng trong giảng dạy nên in thành tập san để các trường học tập những kinh nghiệm quý báu áp dụng vào giảng dạy.

2.2. Về phía nhà trường:
       - Luôn duy trì, tăng cường các chuyên đề, sân chơi trí tuệ liên quan đến bộ môn.

      - Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy cho học sinh và giáo viên.

2.3. Về phía giáo viên

- Mỗi giáo viên không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu về nội dung, phương pháp dạy học toán hình, tự hoàn thiện và nâng cao những tri thức cần thiết, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, biết phát huy năng lực của HS và động viên tinh thần học tập của các em kịp thời đúng lúc.

     
- Trước khi lên lớp phải chuẩn bị bài thật kỹ càng, có sự đầu tư cho bài dạy. 

  
- Kết hợp với cha mẹ học sinh để đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động giáo dục cho HS, đạt hiệu quả cao nhất.

Biện pháp “Ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong dạy các bài toán về diện tích hình học nhằm phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề cho HS lớp 4, 5” mà tôi áp dụng đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động dạy học. Biện pháp trên đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS. Tôi rất mong có được sự góp ý của BGK và các đồng chí đồng nghiệp để biện pháp được toàn diện hơn. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!

	
	Long Biên, ngày 31  tháng 3 năm 2023
NGƯỜI VIẾT

  Hoàng Kim Anh


PHỤ LỤC 1
SỬ DỤNG KĨ THUẬT CẮT, GHÉP HÌNH ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SGK

1. Lớp 4

* Bài: Diện tích hình bình hành 

[image: image1.png]@, e
é2¢ DIEN TiCH HINH BINH HANH

A B« DC la ddy cta hinh binh hanh.
AH vuéng géc véi DC.
D0 dai AH la chiéu cao cua hinh
D /c binh hanh.
ST e e s e s e

Do dai day
o Cat phan hinh tam giac ADH r6i ghép nhu hinh vé dé duoc hinh chi nhat ABIH.
A B

A B
D :
D! H o H: G il

~—

a a
Dién tich hinh binh hanh ABCD bang dién tich hinh chir nhat ABIH.
Dién tich hinh chi nhat ABIH la a x h.
Vay dién tich hinh binh hanh ABCD laa x h.
Dién tich hinh binh hanh bdng do dai day nhan voi chiéu cao (cung mot
don vi do). S=axh
(S la dién tich, a la do dai day, h la chiéu cao cua hinh binh hanh).




* Bài: Diện tích hình thoi

[image: image2.png]4 d
&¢' DIEN TICH HINH THOI

Cho hinh thoi ABCD ¢6 AC = m, BD = n.
Cét hinh tam gidc AOD va hinh tam giac COD réi ghép véi hinh tam giac ABC
dé duge hinh chi nhat MNCA (xem hinh v8).

M B
n
2
Al 0
= m

Dua vao hinh vé ta co :

Dién tich hinh thoi ABCD bang dién tich hinh chii nhat MNCA.

Dign tich hinh chir nhat MNCA 1 m x % Ma m x % = %
mxn

Vay dién tich hinh thoi ABCD la >
Dién tich hinh thoi béng tich cua d6 dai hai duong chéo chia cho 2
(cung mét don vi do). mxn

S 2
(S la dién tich cua hinh thoi; m, n la do dai cda hai dudng chéo).





2. Lớp 5

* Bài: Diện tích hình tam giác

[image: image3.png]()L
DIEN TiCH HINH TAM GIAC
— Cho hai hinh tam giéc bang nhau (xem hinh v&).

— Léy mot hinh tam gidc d6, cét theo dudng cao dé thanh hai manh
tam giac 1 va 2.

— Gheép hai manh 1 va 2 vao hinh tam giéc con lai dé dugc hinh
chr nhat ABCD (xem hinh VE).

Buang
A K

Dua vao hinh vé ta c6 :

Hinh chir nhat ABCD c6 chiéu dai bang do dai day DC cda hinh tam giac
EDC, c6 chiéu rong bang chiéu cao EH clia hinh tam giac EDC.

Dién tich hinh chir nhat ABCD gap 2 lan dién tich hinh tam giac EDC.
Dién tich hinh chir nhat ABCD la DC x AD = DC x EH.
DC x EH J

Vay dién tich hinh tam giac EDC la

Muéh tinh dién tich hinh tam giac ta ly d6 dai ddy nhan vdi chiéu cao
(cing mét don vi do) réi chia cho 2.




Hướng dẫn HS xây dựng công thức tính diện tích hình tam giác từ cắt, ghép hình:

Bước 1: Yêu cầu HS chuẩn bị hai hình tam giác bằng nhau, kẻ đường cao.
Bước 2: Cắt 1 hình tam giác thành hai hình tam giác nhỏ 1 và 2  theo đường cao vừa kẻ.
Bước 3: Ghép hai hình tam giác 1 và 2 với hình tam giác còn lại ta được hình chữ nhật
 Bước 4: Hướng dẫn học sinh xây dựng công thức tính diện tích hình tam giác
- Yêu cầu học sinh viết cách tính diện tích hình chữ nhật ABCD

- Yêu cầu học sinh so sánh chiều dài của hình chữ nhật ABCD với đáy của hình tam giác ECD; chiều rộng với chiều cao của hình tam giác.

- Yêu cầu học sinh so sánh diện tích hình tam giác EDC với diện tích hình chữ nhật ABCD (bằng ½  diện tích hình chữ nhật)

- Từ đó yêu cầu học sinh xây dựng công thức tính diện tích hình tam giác

* Bài: Diện tích hình thang

[image: image4.png](s

Q ~ DIEN TiCH HiNy THANG

Cho hinh thang ABCD va didm M 1a trung diém cla canh BC. Ct hinh

tam gféc ABM roi ghép véi hinh tr giac AMCD (nhu hinh vé) ta dugc hinh
tam giac ADK.

A B A

D H (% 3 %
Dya vao hinh v ta c6 : ®) ()
Dién tich hinh thang ABCD béng dién tich hinh tam gi4c ADK.

K
Dién tich hinh tam gidc ADK la 2XXAH

DK xAH _ (DC +CK) xAH _ (DC +AB) xAH |
PR 2 2
(DC+AB)xAH

Ma

Vay dién tich hinh thang ABCD la

Dién tich hinh thang bang téng do dai hai ddy nhan vdi chiéu cao
(ctng mét don vi do) réi chia cho 2.
(a+b)xh
2
(S la dién tich ; a, b Ia 46 dai cac canh day ; h I chiéu cao)

S




PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ VIỆC DẠY HỌC SINH VẬN DỤNG

KĨ THUẬT CẮT, GHÉP HÌNH ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC

1. Các bài toán về ghép hình:

 Ví dụ 1: 

[image: image5.png]Vi du 20. Cho 3 manh g hinh vuéng va 4 manh g6 hinh thang vuong c6 kich

thuéc nhu hinh veé :
3cm
D “Q
6cm

3cm

Hay ghép 7 manh gé d6 dé dugc mot hinh vuéng.




Hướng dẫn:

Bước 1: Yêu cầu HS xác định hình dạng, diện tích của hình ban đầu.

Bước 2: Yêu cầu HS tìm và xác định diện tích, cạnh của hình cần ghép (dựa trên nguyên tắc diện tích của hình mới) bằng tổng diện tích hình cho trước.

Bước 3: Yêu cầu HS ghép hình

Giải: 

Diện tích của hình vuông ghép được là:

(3 x 3 x 3) + ( 3+6) x 3 : 2 x 4 = 81 (cm2)

Vậy cạnh của hình vuông ghép được bằng 9 cm.
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                           Ta ghép như sau:
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 Ví dụ 2:  Cho 2 mảnh gỗ hình chữ nhật, 2 mảnh gỗ hình vuông lớn và 5 mảnh gỗ hình vuông nhỏ có kích thước như hình vẽ. Hãy ghép 9 mảnh gỗ nói trên để được một hình vuông.


                                                         Giải

Tổng diện tích của 9 mảnh gỗ là: 2 x 3 x 2 + 2 x 2 x 2 + 1 x 1 x 5 = 25 (cm).

Vậy cạnh của hình vuông ghép được là 5cm.

Ta có các hình sau:


2. Các bài toán về cắt hình:

Ví dụ 1: (Sách giáo khoa lớp 5) Bài: Luyện tập về tính diện tích 

[image: image6.png]© Tinh dién tich clia ménh dét c6 kich thudc
theo hinh vé bén.





Hướng dẫn: 

- Bước 1: Xác định kích thước của hình đã cho.

- Bước 2: Yêu cầu HS nêu các cách cắt hình đã cho thành các hình mới đã có công thức tính diện tích

- Bước 3: Yêu cầu HS tìm các kích thước của hình mới, tính diện tích hình mới

- Bước 4: Yêu cầu HS tính diện tích hình đã cho
Ví dụ 2: 
[image: image7.png]206. M6t ban da dung mot to gidy mau dd hinh chit nhat c6 chiéu dai
60cm, chiéu rong 40cm dé cat thanh cac la cd. M®i 14 ¢& 1a mot hinh
tam giac vuéng c6 hai canh géc vudéng 14n lugt 12 : 10cm va 5cm. Hoi
ban d6 da cat dudc nhiéu nhat bao nhiéu & cd ?



Giải
Cách 1: Diện tích tờ giấy hình chữ nhật là: 60 × 40 = 2400 (cm2)

Diện tích một lá cờ hình tam giác vuông là:10 × 5 : 2 = 25 (cm2)

Số lá cờ cắt được là: 2400 : 25 = 96 (lá cờ)

Cách 2: Ta chia chiều dài tờ giấy thành 6 phần, mỗi phần 10 cm, chiều rộng tờ giấy thành 8 phần, mỗi phần  Như vậy tờ giấy được chia thành 48 ô hình chữ nhật, mỗi ô có chiều dài 10 cm và chiều rộng 5 cm (xem hình vẽ dưới đây).

[image: image8.png]10cm

40cm





- Mỗi ô cắt được 2 lá cờ hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là : 10 cm và 5 cm.

- Số lá cờ cắt được là: 2 × 48 = 96 (lá cờ)

Hoặc có thể chia cách khác:

[image: image9.png]40cm




- Chia chiều dài tờ giấy thành 12 phần, mỗi phần 5 cm; chiều rộng tờ giấy thành 4 phần, mỗi phần 10 cm. Ta được 48 ô hình chữ nhật, mỗi ô có chiều dài 10 cm; chiều rộng 5 cm.

- Tương tự như trên, mỗi ô cắt được 2 lá cờ. Vậy cắt được: 2 × 48 = 96 (lá cờ).
Ví dụ 3: Hãy cắt để chia một hình chữ nhật thành 4 hình tam giác có diện tích bằng nhau?

Giải:

Trước hết ta kẻ đường chéo AC để hình chữ nhật thành hai tam giác códiện tích bằng nhau.
Bây giờ ta chia mỗi tam giác ABC và ADC thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. Như vậy ta được một lời giải của bài toán.

Cách 1

Chọn AC làm đáy chung của 2 tam giác sẽ chia ra. Như vậy để được 2 tam giác bằng nhau có cùng đường cao hạ từ B (và từ D) xuống AC thì phải chia đáy AC thành 2 phần bằng nhau bởi O điểm O. Nối BO và DO ta được các tam giác ABO, BOC, COD và DOA thoả mãn các điều kiện của đề bài.


Cách 2:

Chọn 2 cạnh BC và AD làm đáy của 2 tam giác sẽ chia ra. Như vậy các tam giác được chia ra từ tam giác ABC có chung đường cao AB cho nên ta phải chia đáy BC thành 2 phần có số đo bằng nhau bởi điểm M. Tương tự chia AD bởi điểm N. Nối AM, CN ta được 4 tam giác ABM, AMC, CAN và CND thoả mãn điều kiện của đề bài.

Cách 3:

Chọn hai cạnh AB và CD làm đáy của tam giác sẽ chia ra. Như vậy các tam giác được chia từ tam giác ABC có chung đường cao CB thành 2 phần có số đo bằng nhau bởi điểm P. Tương tự ta chia CD thành 2 phần bởi điểm H. Nối CP và AH ta được 4 tam giác ACP, CPB, ADH, và AHC thoả mãn điều kiện đề bài.
Cách 4:

 Phối hợp các cách như hình vẽ 


=> Ngoài ra còn có thể chia theo các cách khác.

Ví dụ 4: Cho mảnh bìa hình tứ giác ABCD. Bằng một lần cắt (không nhấc kéo) hãy chia mảnh bìa đó thành hai phần có diện tích bằng nhau.

 Giải: Kẻ đường chéo BD. Chọn điểm giữa O của BD. Nối AO, CO. 

Ta cắt mảnh bìa theo nét vẽ chiều mũi tên sẽ được 2 mảnh bìa ABCO và ADCO thoả mãn điều kiện của đề bài. 







3. Các bài toán về cắt và ghép hình

Ví dụ 1: Cho một mảnh bìa hình chữ nhật. Hãy cắt mảnh bìa đó thành 2 mảnh nhỏ để ghép lại ta được 1 hình tam giác. 
Cách ghép như sau:


-

Ví dụ 4: Cho 2 mảnh bìa hình vuông. Hãy cắt 2 mảnh bìa đó thành các mảnh nhỏ để ghép lại ta được một hình vuông.
Giải
Trước hết ta xét trường hợp 2 hình vuông có kích thước bằng nhau.

Cách 1:

Cách 
          Trường hợp: 2 hình vuông có kích thước khác nhau:


4. Vận dụng trong giải bài toán nâng cao và các bài toán quốc tế: 

* Ứng dụng trong giải bài toán nâng cao: 

Ví dụ 1: Cho hình vuông ABCD có diện tích là 18 cm2. Tính độ dài đường chéo BD của hình vuông đó.

Giải: Ghép 4 tam giác bằng tam giác BCD thành hình vuông BMND (như hình vẽ) thì cạnh hình vuông này bằng đường chéo hình vuông ABCD. 

Ta có SBCD = ABCD : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2 ). Diện tích hình vuông BMND là: 9 x 4 = 36 (cm2 ). Vậy cạnh BD là 6 cm (vì 6 x 6 = 36).






* Ứng dụng trong giải Toán quốc tế:

Ví dụ 1: Đề thi Toán Quốc tế ITMC lớp 5 
[image: image10.png]4. If an equilateral triangle is divided into two equal parts, what is the shape of each part?
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      ( 4. Nếu chia một hình tam giác đều thành hai phần bằng nhau thì mỗi phần như thế nào?)

                                                 Giải

Để chia hình tam giác đều thành 2 phần bằng nhau ta dung 1 nhát cắt, cắt dọc theo chiều cao của hình đó. Như vậy 2 hình thu được là 2 hình tam giác vuông. Đáp án là ý E.

Ví dụ 2: Đề thi Toán Quốc tế ASMO lớp 4 
[image: image11.png]Cau 18: How many triangles can be traced in the figure below ?




         (Có bao nhiêu hình tam giác có trong hình dưới đây)

Ví dụ 3: Đề thi Toán Quốc tế ASMO lớp 5 
[image: image12.png]23 Within a square land, Asmo cut out a rectangular land with width of 10
meters (as shown below), the remaining land's area is 1575 square meters.
The area of cut out rectangular land is square meters. (6 marks)

10m

1575 m"




23. Trong một mảnh đất hình vuông, Asmo cắt ra một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 10m (như hình bên), diện tích còn lại là 1575 [image: image14.png]


. Diện tích hình chữ nhật cắt ra là…….[image: image16.png]



5. Ứng dụng cắt, ghép hình trong tích hợp và HĐTN:

* Tích hợp với môn Mĩ thuật:

- Chủ đề 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (Lớp 4 -Tuần 17): GV hướng dẫn HS cắt, ghép từ các hình đã học thành ngôi nhà, cây, hoa, bánh trưng… để trang trí 

- Chủ đề 8: Trang trí sân khấu (Lớp 5 - Tuần 21): HS cắt ghép các hình để trang trí sân khấu theo chủ đề từng tuần, từng tháng (VD: cắt hình tam giác, tứ giác… tháng cây thông Noen trên SK trong tháng 12...).

- Chủ đề 9: Trang phục yêu thích (Lớp 5 - Tuần 24) HS cắt ghép các hình thành trang phục hoặc các họa tiết để trang trí cho trang phục.
* Ứng dụng kĩ thuật cắt, ghép hình trong các hoạt động vận dụng - trải nghiệm; trong các tiết HĐTT, HĐNGCK.
Ví dụ 1: Trong Hoạt động vận dụng, trải nghiệm của Bài: Hình thang, Hình tam giác (Toán 5)

- GV yêu cầu HS dùng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình thang để ghép thành các hình mà các con thích

[image: image17.png]



Ví dụ 2: Tiết HĐTT Tuần 9 Lớp 5 – Chủ đề: Biết ơn thầy, cô giáo. 

               Bài:  Viết thư, gửi thiếp chúc mừng thầy cô giáo
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                                        PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG DẠY HỌC CẮT, GHÉP HÌNH 

CẤP THCS CTGDPT 2018

1. Tính chu vi và diện tích các hình:

[image: image20.png]3. Chu vi va dién tich ciia hinh thoi

@I Vi hinh thoi ABCD ¢6 4§ dai canh 12 a, 00 dai duding chéo AC va BD lin luot

m van (Hinh 17), thyc hién céc budc sau day:

Bude 1. Cit hinh thoi ABCD thanh hai tam gidc ABC vaADC

Bude 2. Cit tam gidc ABC thanh hai tam gide ABO va tam gidc CBO

Bude 3. Ghép hai tam gide ABO va CBO vao tam gific ADC, nhan ducc hinh chil nhit
ACEG c6 d6 dai hai canh 12 AC = m va CE = %-n

Budc 4. So sénh dién tich hinh thoi ABCD va dién tich hinh ch nht tao thanh & Bude 3.

B B BB
/_h ‘ 4 ¢
D b G 5 E

k17 Budc 1 Budc2 Bude 3
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@B Thuc hién theo céc budc sau day:
Budc 1. VE hinh binh hanh ABCD
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Bude 3. Cét hinh binh hanh ABCD thanh tam gidc BB c

ABH va hinh thang BCDH I Ij
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Budc 4. Ghép tam gidc ABH viohinhthang BCDH A HH |
dé dugc hinh chit nhat B (s!

Butdc 5. So sénh dién tich hinh binh hanh ABCD
va dién tich hinh chit nhét dugc tao thanh
G Budc 4.

Nhu véy, v6i hinh binh hanh ¢6 do dai hai canh 1a
ava b, do dai dudng cao ing véi canh a 1a h, ta c6:
« Chu vi ciia hinh binh hanh 1a C = 2(a+b);

+ Dién tich ciia hinh binh hanh laS=a.h.





2. Phần bài tập: 

2.1. Các BT trong SGK Toán lớp 6 bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”:

Ví dụ 1:

[image: image22.png]© a) Hay gép va c&t mot hinh vuéng tir t&r gidy
hinh ch nhat nhur hinh bén.

b) CAt hinh vudng do theo hai duomg chéo
thanh bdn phan rdi ghép thanh hai hinh vuang.

HINH LUC GIAC DEV

2
Céc yéu tb co ban cua hinh lyc giac déu

© Cét sau hinh tam giac déu gibng nhau va
ghép lai nhu hinh 4.4a dé duoe hinh luc gidc
déu nhur hinh 4.4b

© K& tan cac dinh, canh, géc ciia hinh Iy gidc
déu ABCDEF.

© Céc canh clia hinh nay ¢6 bing nhau khéng?

Hinh 4.4





Ví dụ 2:

[image: image23.png]© Gép, cét hinh thoi tir to gidy hinh chir nhat theo huéng dén sau:

Bude 1. GAp dbi to gidy sau d6 lai gAp doi mdt1an nira sao cho xuét hidn mét géc vudng voi
canh la cac nép gép.

Bude 2. V& mot doan théng néi hai diém tuy  trén hai canh clia gée vung.

Bude 3. Dang kéo cat theo doan thang vira vé réi mé ra, ta duge mét hinh thoi.

- - -
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Van dyng
Em hay vé duong trang tri theo méu dudi day rdi t6 mau tuy y.





Ví dụ 3:

[image: image24.png]Thye hanh 4
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Bude 1. Gép ddi to gidy.
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Ví dụ 4:

[image: image25.png]4.35. M8t hinh chir nhat c6 chidu dai gap
dbi chidu rong. Hay cét va ghép lai thanh
mot hinh vudng c6 dién tich trong duong.





2. Các BT trong SGK Toán lớp 6 bộ “Cánh diều”:

Ví dụ 5: 
[image: image26.png]2. Quan sét Hinh 20 va tinh dién tich phén t6 mau xanh & hinh d6.

Hinh 21

Hinh 20

3. Sit dung c4c méanh bia nhu Hinh 21 dé ghép thanh mot hinh chit nhat.




Ví dụ 6: 
[image: image27.png]BAI TAP CUOI CHUONG lil
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